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	Số:      /2023/TT-BCA
	Hà Nội, ngày    tháng    năm 2023


	DỰ THẢO


THÔNG TƯ

Quy định về công tác luân chuyển nhà giáo 

của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Đào tạo;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về công tác luân chuyển nhà giáo của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về công tác luân chuyển nhà giáo của các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân hoặc viết tắt là cơ sở giáo dục), bao gồm: phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, nhiệm vụ, địa bàn, thời hạn, các trường hợp được miễn, hoãn, kết thúc trước thời hạn, gia hạn thời gian luân chuyển, chế độ chính sách, quy trình, khen thưởng, xử lý vi phạm của nhà giáo luân chuyển, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến công tác luân chuyển nhà giáo.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Cán bộ trong biên chế ở các khoa nghiệp vụ, cán bộ được phân công giảng dạy lĩnh vực, học phần/môn học về pháp luật của khoa luật hoặc khoa Chính trị, pháp luật và quan hệ quốc tế thuộc các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân đã được bổ nhiệm hoặc chưa được bổ nhiệm chức danh giảng dạy (sau đây gọi chung là nhà giáo).

2. Các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân; Công an đơn vị, địa phương tiếp nhận, bố trí, quản lý, sử dụng nhà giáo luân chuyển; tập thể, cá nhân có liên quan đến công tác tổ chức luân chuyển nhà giáo.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công an đơn vị, địa phương là tên gọi chung của các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Người tập sự là cán bộ được tuyển chọn làm giáo viên theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BCA ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển chọn giáo viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường văn hóa Công an nhân dân, được biên chế, phân công giảng dạy về các khoa thuộc các cơ sở giáo dục nhưng chưa được bổ nhiệm chức danh giảng dạy.

3. Giáo viên là tên gọi chung cho cán bộ biên chế ở các khoa thuộc các cơ sở giáo dục đã được bổ nhiệm chức danh giảng dạy.
4. Chuyên môn giảng dạy là nội dung lĩnh vực, học phần/môn học nhà giáo luân chuyển được phân công đảm nhiệm giảng dạy ở khoa luân chuyển thuộc các cơ sở giáo dục.
5. Khoa nghiệp vụ là tên gọi chung các khoa, gồm: khoa giảng dạy nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, nghiệp vụ khác, giảng dạy tích hợp nghiệp vụ và lĩnh vực khác trong Danh mục các đơn vị làm công tác giảng dạy, quản lý giáo dục, nghiên cứu khoa học, hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trong các trường Công an nhân dân ban hành theo Quyết định số 8297/QĐ-BCA ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an hoặc các khoa giảng dạy nghiệp vụ thuộc Học viện Quốc tế theo Quyết định số 8298/QĐ-BCA ngày 08/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.
6. Nhà giáo luân chuyển là tên gọi chung của người tập sự, giáo viên có kế hoạch đi luân chuyển.

7. Khoa luân chuyển: là tên gọi chung của các khoa: khoa nghiệp vụ, khoa luật hoặc khoa Chính trị, pháp luật và quan hệ quốc tế thuộc các cơ sở giáo dục.

 8. Luân chuyển nhà giáo là điều động có thời hạn nhà giáo luân chuyển của các cơ sở giáo dục đến công tác tại Công an đơn vị, địa phương thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo vị trí, việc làm được phân công tại Công an đơn vị, địa phương phù hợp với chuyên môn giảng dạy.

Điều 4. Nguyên tắc luân chuyển

1. Phải đáp ứng các nguyên tắc chung của công tác cán bộ; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ. Các đơn vị chức năng khi ấn định biên chế khoa luân chuyển thuộc các cơ sở giáo dục, cần tăng thêm tỉ lệ biên chế phù hợp (khoa biên chế dưới 20 nhà giáo dành thêm tỷ lệ từ 10%-15%; khoa biên chế trên 20 nhà giáo dành thêm tỷ lệ từ 5%-10%) để thực hiện việc luân chuyển nhà giáo. Hằng năm, cơ sở giáo dục phải dành tỷ lệ tối thiểu 5% biên chế khoa luân chuyển để thực hiện luân chuyển cho đến khi tất cả nhà giáo đã qua luân chuyển.

2. Trong thời gian tập sự/giảng dạy tại khoa luân chuyển, mỗi nhà giáo phải được luân chuyển tối thiểu 01 (một) lần. Luân chuyển nhà giáo phải có kế hoạch, có sự thống nhất giữa cơ sở giáo dục và Công an đơn vị, địa phương; bảo đảm nhà giáo luân chuyển phải được bố trí công tác phù hợp với chuyên môn giảng dạy; được tạo môi trường, điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy được năng lực, sở trường theo vị trí, việc làm được phân công công tác, rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn; phải có quy định cụ thể về quản lý, kiểm tra, nhận xét, đánh giá kết quả luân chuyển nhà giáo; không bố trí, sử dụng nhà giáo luân chuyển không phù hợp với chuyên môn giảng dạy; không thay đổi bố trí, phân công nhà giáo luân chuyển đến địa bàn khác với địa bàn trong kế hoạch luân chuyển đã được cơ sở giáo dục  phê duyệt và thống nhất với Công an đơn vị, địa phương.

 3. Việc luân chuyển đối với lãnh đạo khoa luân chuyển cần có kế hoạch, lộ trình, luân phiên, trong cùng thời gian không luân chuyển quá 25% tổng số lãnh đạo khoa. Khi luân chuyển đồng chí Trưởng khoa thì cơ sở giáo dục phân công 01 đồng chí Phó Trưởng khoa phụ trách khoa trong thời gian đồng chí Trưởng khoa luân chuyển. Đối với khoa có lãnh đạo khoa đang luân chuyển, cơ sở giáo dục chỉ đề xuất bổ nhiệm, điều động bổ sung lãnh đạo khoa trong trường hợp thiếu cơ cấu lãnh đạo (tính cả lãnh đạo khoa đang luân chuyển), các trường hợp khác phải báo cáo được Bộ trưởng phê duyệt.

4. Lãnh đạo khoa khi luân chuyển được bố trí chức vụ tương đương tại Công an đơn vị, địa phương và không tính vào cơ cấu, số lượng lãnh đạo, chỉ huy đã được ấn định cho các đơn vị thuộc Công an đơn vị, địa phương nơi luân chuyển đến (trường hợp lãnh đạo khoa là cấp trưởng, Công an đơn vị, địa phương không bố trí được chức vụ tương đương thì bố trí chức vụ cấp phó cùng cấp); Lãnh đạo khoa đi luân chuyển được giữ nguyên chế độ, chính sách của chức vụ trước khi luân chuyển trong suốt thời gian luân chuyển, sau khi kết thúc luân chuyển về cơ sở giáo dục được bố trí chức vụ cũ như trước khi đi luân chuyển và tính nhiệm kỳ mới.

 5. Tăng cường luân chuyển nhà giáo giảng dạy nghiệp vụ an ninh, nghiệp vụ cảnh sát đến địa bàn cơ sở, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

6. Không đề xuất điều động chuyển vùng công tác đối với nhà giáo đang trong thời gian luân chuyển. Trong trường hợp cần thiết phải điều động thì thực hiện kết thúc luân chuyển trước khi thực hiện quy trình điều động và phải báo cáo được Bộ trưởng phê duyệt.
CHƯƠNG II

TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN NHÀ GIÁO
Điều 5. Nhiệm vụ của nhà giáo luân chuyển
1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo vị trí, việc làm được Công an đơn vị, địa phương phân công công tác như cán bộ thuộc biên chế của đơn vị.

2. Thực hiện nội dung theo kế hoạch luân chuyển đã được phê duyệt.

3. Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, xây dựng, tham gia hoặc trực tiếp biên soạn tối thiểu một trong số các tài liệu dạy học, viết bài báo khoa học, cụ thể:

a) Nhà giáo luân chuyển là người tập sự: hệ thống bài tập tình huống nghiệp vụ; báo cáo thực tế; tài liệu sưu tầm; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với chuyên môn giảng dạy được khoa đánh giá đạt yêu cầu và giao nhiệm vụ biên soạn, tham gia biên soạn thành tài liệu dạy học đưa vào sử dụng trong giảng dạy trong năm học đầu tiên ngay sau khi kết thúc luân chuyển hoặc tác giả của ít nhất 01 bài báo khoa học có nội dung phù hợp lĩnh vực chuyên môn giảng dạy được đăng trên tạp chí chuyên ngành.

b) Nhà giáo luân chuyển là giáo viên: hệ thống bài tập tình huống nghiệp vụ; chuyên đề chuyên sâu; báo cáo thực tế; sổ tay nghiệp vụ; tài liệu sưu tầm; hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật… được khoa đánh giá đạt yêu cầu và giao nhiệm vụ biên soạn thành tài liệu dạy học đưa vào sử dụng trong giảng dạy trong năm học đầu tiên ngay sau khi kết thúc luân chuyển hoặc tác giả của ít nhất 02 bài báo khoa học có nội dung phù hợp lĩnh vực chuyên môn giảng dạy được đăng trên tạp chí chuyên ngành.

4. Khi có yêu cầu của  Công an đơn vị, địa phương, nhà giáo được trực tiếp hoặc tham gia viết báo cáo tin, báo cáo nghiệp vụ, báo cáo tổng kết vụ án, chuyên án, báo cáo tổng kết chuyên đề nghiệp vụ, nghiên cứu đề tài, nhiệm vụ khoa học liên quan đến lĩnh vực, chuyên môn giảng dạy và công tác chuyên môn được phân công thực hiện.

5. Khi có yêu cầu của cơ sở giáo dục và được Công an đơn vị, địa phương nơi nhà giáo luân chuyển đến phê duyệt, nhà giáo được tham gia hoạt động giảng dạy, tham gia xây dựng chương trình giáo dục, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và các hội đồng khoa học của cơ sở giáo dục nhưng không quá 120 giờ hành chính (tương đương 15 ngày làm việc) trong một năm.

6. Nhà giáo được phân công nhiệm vụ ở các vị trí, việc làm cần chức danh tư pháp hoặc chức danh nghiệp vụ theo khoản 1 Điều này nhưng nhà giáo chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề xuất bổ nhiệm chức danh theo quy định, đơn vị phân công giao nhiệm vụ cho nhà giáo luân chuyển theo hướng như sau:

a) Trường hợp thời gian luân chuyển 02 năm trở lên, nếu trong năm đầu, nhà giáo có khả năng hoàn thiện đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh tư pháp, chức danh nghiệp vụ tối thiểu ở bậc sơ cấp thì đơn vị tạo điều kiện để nhà giáo luân chuyển hoàn thiện điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh đáp ứng yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều này.

b) Trường hợp thời gian luân chuyển dưới 02 năm hoặc trên 02 năm nhưng không đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a khoản này thì đơn vị phân công nhiệm vụ cho nhà giáo luân chuyển tham gia hỗ trợ hoặc thực hiện các nhiệm vụ không yêu cầu bắt buộc phải có chức danh tư pháp hoặc chức danh nghiệp vụ; đồng thời trao đổi với cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch luân chuyển (nếu cần thiết) và tạo điều kiện để nhà giáo hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều này.

c) Các trường hợp khác, căn cứ vào điều kiện cụ thể và tình hình thực tiễn, thủ trưởng đơn vị nơi nhà giáo luân chuyển đến quyết định việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhà giáo luân chuyển, đồng thời trao đổi với cơ sở giáo dục điều chỉnh kế hoạch luân chuyển (nếu cần thiết) và tạo điều kiện để nhà giáo hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều này.
Điều 6. Địa bàn và thời hạn luân chuyển

1. Địa bàn luân chuyển nhà giáo gồm: các phòng nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bộ; Công an địa phương từ cấp xã/phường/thị trấn đến quận/huyện/thị xã và tỉnh/thành phố. Danh mục địa bàn luân chuyển cụ thể đối với từng khoa sẽ do cơ sở giáo dục đề xuất, phối hợp Cục Đào tạo, Cục Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ phê duyệt, ban hành.

2. Thời gian luân chuyển: 

a) Tối thiểu 03 năm (36 tháng) và không quá 02 lần luân chuyển (trừ trường hợp nhà giáo kết thúc luân chuyển trước thời hạn phải luân chuyển tiếp để đủ thời hạn theo quy định), hoàn thành luân chuyển trước khi đề nghị xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy bậc cao cấp và tương đương.

b) Thời gian luân chuyển được tính vào thời gian giảng dạy liên tục khi xét bổ nhiệm các chức danh, xét tặng danh hiệu và các chế độ khen thưởng khác đối với nhà giáo và được tính vào thời gian công tác thực tiễn tại Công an đơn vị, địa phương khi xem xét tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác để bố trí cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 11/2022/TT-BCA ngày 23/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an và bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an theo quy định.

3. Thời gian tối thiểu của 01 lần luân chuyển nhà giáo, cụ thể:

a) Nhà giáo luân chuyển là người tập sự: thời gian luân chuyển tối thiểu 01 năm. Thời gian luân chuyển không tính vào thời gian tập sự giảng dạy để bổ nhiệm chức danh giảng dạy. Sau khi kết thúc luân chuyển nhà giáo được tính là đã đảm bảo điều kiện về đi thực tế của người tập sự trước khi bổ nhiệm chức danh giảng dạy.

b) Nhà giáo luân chuyển là giáo viên: thời gian luân chuyển tối thiểu là 02 năm. Sau khi kết thúc luân chuyển, trong thời gian tối đa 03 năm (36 tháng) nhà giáo được đề nghị xét bổ nhiệm chức danh cao hơn được tính là đã đảm bảo điều kiện về thực tế đối với chức danh đang đảm nhiệm. Các trường hợp khác nhà giáo thực hiện nhiệm vụ về thực tế theo chức danh đảm nhiệm và quy định về điều kiện, tiêu chuẩn luân chuyển, thực tế (nếu có) khi xét bổ nhiệm chức danh giảng dạy cao hơn.

d) Sau khi hoàn thành mỗi lần luân chuyển, trong thời hạn 03 năm (36 tháng) nhà giáo không bắt buộc thực hiện nhiệm vụ đi thực tế theo chức danh đảm nhiệm quy định tại Thông tư số 44/2014/TT-BCA ngày 07/10/2014 của Bộ Công an quy định về công tác thực tế của các chức danh giảng dạy, huấn luyện trong các học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp Công an nhân dân.
Điều 7. Trường hợp được miễn, hoãn, kết thúc trước thời hạn và gia hạn thời gian luân chuyển

1. Trường hợp nhà giáo được miễn luân chuyển, gồm:

a) Đã có ít nhất 03 năm liên tục trực tiếp làm công tác nghiệp vụ tại Công an đơn vị, địa phương ở lĩnh vực phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Trường hợp ít hơn 03 năm vẫn thực hiện luân chuyển và thời gian công tác được tính cộng vào thời gian luân chuyển.

b) Được trưng dụng hoặc điều động có thời hạn tăng cường cho địa bàn xã biên giới,  địa bàn cơ sở, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự, đơn vị nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ và đã được Bộ trưởng đồng ý thời gian công tác được tính đảm bảo tiêu chuẩn về thời gian luân chuyển hoặc tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác để bố trí cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 11/2022/TT-BCA ngày 23/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an.

c) Tại thời điểm cơ sở giáo dục triển khai kế hoạch luân chuyển đầu năm học, thời gian công tác còn dưới 07 năm (84 tháng) hoặc sau khi hoàn thành luân chuyển thời gian công tác còn dưới 05 năm (60 tháng) tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ chờ hưu theo quy định.

d) Nhà giáo được phân công chỉ giảng dạy học phần/môn học thuộc lĩnh vực khác ở khoa giảng dạy tích hợp nghiệp vụ và lĩnh vực khác theo khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

đ) Nhà giáo kết thúc luân chuyển trước thời hạn dưới 06 tháng và tổng số thời gian đã luân chuyển (tính cả thời gian quy đổi công tác nghiệp vụ tại Công an đơn vị, địa phương phù hợp chuyên môn giảng dạy) nếu tính theo tháng tối thiểu 30 tháng.

2. Trường hợp nhà giáo được hoãn luân chuyển, gồm:

a) Nhà giáo đang được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh giảng dạy.

b) Nhà giáo hoặc thân nhân (bao gồm: bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ (chồng); người nuôi dưỡng bản thân,  người nuôi dưỡng vợ (chồng); vợ hoặc chồng; con đẻ, con riêng, con nuôi hợp pháp của vợ (chồng)) đang phải điều trị bệnh dài ngày hoặc bệnh hiểm nghèo tại các cơ sở y tế (có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền).

c) Nhà giáo nữ đang trong thời kỳ thai sản và nghỉ chế độ thai sản.

d) Nhà giáo đang có đơn, thư khiếu nại, tố cáo mà chưa có kết luận, đang chờ xét kỷ luật hoặc đang trong thời hạn thi hành kỷ luật.

3. Kết thúc trước thời hạn luân chuyển:

Trong trường hợp cần thiết, cơ sở giáo dục đề xuất, báo cáo Bộ (qua Cục Tổ chức cán bộ) phê duyệt, điều động nhà giáo trở về cơ sở giáo dục trước thời hạn.

4. Các trường hợp được hoãn luân chuyển hoặc kết thúc trước thời hạn luân chuyển (thời gian kết thúc trước thời hạn trên 06 tháng) thì trong năm học kế tiếp nếu vẫn công tác tại khoa luật, khoa nghiệp vụ, đảm bảo điều kiện luân chuyển, cơ sở giáo dục tiếp tục bố trí luân chuyển để đủ thời gian theo quy định bảo đảm tiêu chuẩn xét bổ nhiệm chức danh cao hơn, tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác để bố trí cán bộ, giáo viên trong các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 11/2022/TT-BCA ngày 23/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an và bố trí cán bộ ở bốn cấp Công an theo quy định.

5. Gia hạn thời hạn luân chuyển:

a) Trong trường hợp cần thiết và nguyện vọng của nhà giáo, Công an đơn vị, địa phương trao đổi với cơ sở giáo dục đồng ý thống nhất báo cáo Bộ (qua Cục Tổ chức cán bộ) phê duyệt, gia hạn thời gian luân chuyển nhà giáo.

 b) Thời gian gia hạn tối thiểu là 06 tháng/01 lần và tổng thời gian gia hạn không quá thời gian luân chuyển được ghi trong Quyết định luân chuyển.
Điều 8. Quy trình tổ chức luân chuyển nhà giáo
1. Chuẩn bị luân chuyển nhà giáo:

a) Đầu năm học, căn cứ tình hình thực tiễn, nhu cầu luân chuyển, tiêu chuẩn của chức danh giảng dạy, yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thực tiễn, nhà giáo đăng ký nhu cầu, xây dựng kế hoạch luân chuyển cá nhân (kế hoạch xác định chi tiết mục đích, nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể, thời gian, địa bàn luân chuyển…) báo cáo khoa xét chọn và gửi đăng ký nhu cầu luân chuyển về Phòng Tổ chức cán bộ/Phòng Chính trị/Phòng Chính trị và Quản lý học viên. Khi xét chọn, các khoa luân chuyển chịu trách nhiệm đảm bảo: kế hoạch luân chuyển của nhà giáo phù hợp với nội dung học phần/môn học được phân công giảng dạy, đáp ứng được mục đích luân chuyển nhà giáo, yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy, sự ổn định, phát triển, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo ở khoa. Sau khi xét chọn, khoa báo cáo đồng chí lãnh đạo cơ sở giáo dục phê duyệt kế hoạch luân chuyển của nhà giáo được chọn.

b) Phòng Tổ chức cán bộ/Phòng Chính trị/ Phòng Chính trị và Quản lý học viên tổng hợp đăng ký nhu cầu luân chuyển, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, lập danh sách nhà giáo luân chuyển, tham mưu thủ trưởng cơ sở giáo dục ban hành kế hoạch luân chuyển chung của cơ sở giáo dục trong năm học, trao đổi bằng văn bản với Công an đơn vị, địa phương dự kiến luân chuyển đến về việc tiếp nhận nhà giáo luân chuyển.

c) Khi có công văn của Công an đơn vị, địa phương đồng ý tiếp nhận nhà giáo luân chuyển, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ về Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, gồm: (1) Công văn đề xuất của cơ sở giáo dục; (2) Tóm tắt lý lịch của nhà giáo; (3) Kế hoạch luân chuyển chung của cơ sở giáo dục; (4) Danh sách nhà giáo luân chuyển; (5) Công văn đồng ý tiếp nhận nhà giáo luân chuyển của Công an đơn vị, địa phương; (6) Kế hoạch luân chuyển của nhà giáo. Thời gian hoàn thành trước ngày 25 tháng 9 hằng năm. 

d) Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của cơ sở giáo dục, Cục Tổ chức cán bộ đề xuất Bộ trưởng phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền ký Quyết định luân chuyển. Thời gian hoàn thành trong tháng 10 hằng năm.

2. Thực hiện luân chuyển:

a) Công an đơn vị, địa phương chủ trì, phối hợp với các cơ sở giáo dục thực hiện công bố Quyết định luân chuyển như công bố Quyết định điều động cán bộ; bố trí nhà giáo là lãnh đạo khoa giữ chức vụ theo quy định; phân công công tác, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo 06 tháng/lần và kết thúc luân chuyển; thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo luân chuyển đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo Điều 5, chế độ chính sách theo Điều 9 của Thông tư này. Trao đổi, phối hợp với cơ sở giáo dục giải quyết những vấn đề liên quan đến nhà giáo trong thời gian luân chuyển.

b) Trước khi hết thời hạn luân chuyển 15 ngày, nhà giáo luân chuyển xây dựng báo cáo kết quả luân chuyển gửi về cơ sở giáo dục (báo cáo cần đánh giá cụ thể: kết quả thực hiện kế hoạch luân chuyển; kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao tại Công an đơn vị, địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ theo khoản 3 Điều 6 Thông tư này; kết quả phân loại cán bộ, phân loại thi đua hằng năm của nhà giáo trong thời gian luân chuyển và có nhận xét, đánh giá, xác nhận của Công an đơn vị, địa phương nơi nhà giáo luân chuyển), cơ sở giáo dục có văn bản trao đổi với Công an đơn vị địa phương về việc điều động nhà giáo luân chuyển trở về cơ sở giáo dục. 

c) Trước khi hết thời hạn luân chuyển 07 ngày, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ về Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, gồm: (1) Công văn đề xuất của cơ sở giáo dục; (2) Công văn của Công an đơn vị, địa phương đồng ý điều động nhà giáo luân chuyển trở về trường; (3) Báo cáo kết quả luân chuyển của nhà giáo; (4) Nhận xét đánh giá của Công an đơn vị, địa phương; (5) Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật (nếu có). Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của cơ sở giáo dục, Cục Tổ chức cán bộ trình cấp có thẩm quyền ký Quyết định điều động nhà giáo trở về cơ sở giáo dục theo quy định.

3. Kết thúc luân chuyển:

a) Cơ sở giáo dục bố trí chức vụ lãnh đạo cũ trước khi luân chuyển đối với nhà giáo là lãnh đạo khoa theo thẩm quyền; bổ sung tài liệu vào hồ sơ cán bộ (nếu có) theo quy định.

b) Chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi nhà giáo hoàn thành luân chuyển về trường, nhà giáo cần xây dựng báo cáo hoặc kế hoạch định hướng vận dụng kiến thức thực tiễn vào công tác giảng dạy, biên soạn tài liệu dạy học, nghiên cứu khoa học trình khoa phê duyệt.

 c) Cơ sở giáo dục tổ chức đánh giá kết quả luân chuyển của nhà giáo, căn cứ đánh giá bao gồm: báo cáo định kỳ 6 tháng; báo cáo kết quả luân chuyển; sản phẩm khoa học của nhà giáo; kết quả kiểm tra, giám sát của khoa, nhà trường, Cục Đào tạo (nếu có) về việc thực hiện nhiệm vụ luân chuyển của nhà giáo; báo cáo hoặc kế hoạch định hướng vận dụng kiến thức thực tiễn trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo. Trên cơ sở căn cứ đánh giá, cơ sở giáo dục xây dựng tiêu chí, thang điểm cụ thể để đánh giá kết quả luân chuyển của nhà giáo.

d) Hội đồng đánh giá gồm: Phó Giám đốc/Phó Hiệu trưởng làm chủ tịch; Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ/Phòng Chính trị/ Phòng Chính trị và quản lý học viên làm thường trực; lãnh đạo khoa có nhà giáo luân chuyển, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo & bồi dưỡng nâng cao/Phòng Quản lý đào tạo và các thành viên khác làm ủy viên; cán bộ tham mưu, theo dõi công tác luân chuyển làm thư ký. Số lượng thành viên hội đồng và các thành viên khác do Thủ trưởng cơ sở giáo dục quyết định.

đ) Kết quả mức đánh giá ở 04 mức độ: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành và không hoàn thành. Kết quả này là căn cứ để đề xuất khen thưởng hoặc xử lý cán bộ; là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, quy hoạch, bổ nhiệm của nhà giáo.

4. Trường hợp nhà giáo được điều động về trường trước thời hạn thì quy trình thực hiện có thể rút ngắn theo tình hình thực tiễn nhưng cơ sở giáo dục vẫn phải thực hiện đánh giá kết quả luân chuyển nhà giáo.
Điều 9. Chính sách đối với nhà giáo luân chuyển

1. Nhà giáo đã luân chuyển hoặc được miễn luân chuyển theo điểm a, điểm b, điểm d khoản 1 Điều 7 của Thông tư này, nếu có nhu cầu luân chuyển thì áp dụng thực hiện như các nhà giáo khác luân chuyển lần đầu.
2. Nhà giáo luân chuyển đến Công an đơn vị, địa phương được hưởng các chế độ, chính sách, quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ như cán bộ công tác của Công an đơn vị, địa phương; trường hợp chế độ, chính sách nơi chuyển đến thấp hơn chế độ, chính sách được hưởng trước khi thực hiện luân chuyển thì được bảo lưu theo quy định của Bộ Công an.

3. Nhà giáo trong thời gian luân chuyển được bảo lưu kết quả quy hoạch lãnh đạo hoặc được xem xét đưa vào quy hoạch lãnh đạo tại cơ sở giáo dục. Trường hợp cơ sở giáo dục có nhu cầu cấp thiết và có chủ trương đề xuất bổ nhiệm nhà giáo luân chuyển thì cơ sở giáo dục báo cáo Bộ (qua Cục Tổ chức cán bộ) phê duyệt điều động nhà giáo trở về cơ sở giáo dục trước thời hạn để bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo.

4. Nhà giáo trong thời gian luân chuyển nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì được bổ nhiệm các chức danh tư pháp hoặc chức danh nghiệp vụ (Điều tra viên, Trinh sát viên, Cảnh sát viên…) theo quy định.

5. Nhà giáo là lãnh đạo khoa đi luân chuyển được bố trí chức vụ tương đương tại Công an đơn vị, địa phương theo nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư này.   

6. Nhà giáo luân chuyển khi thực hiện nội dung theo khoản 5 Điều 5 Thông tư này được hưởng chế độ thù lao theo hợp đồng thuê khoán chuyên môn giữa cơ sở giáo dục và nhà giáo.
Điều 10. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Nhà giáo luân chuyển hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luân chuyển được đề xuất Thủ trưởng cơ sở giáo dục khen thưởng hoặc có thành tích xuất sắc trong thời gian luân chuyển, tùy thành tích được Công an đơn vị, địa phương đề xuất các cấp khen thưởng theo quy định.

2. Nhà giáo luân chuyển không hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển thì thời gian luân chuyển đó không tính vào thời gian luân chuyển theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư này và Thủ trưởng cơ sở giáo dục xem xét xử lý về phân loại cán bộ, phân loại thi đua ngay trong năm học sau khi hoàn thành luân chuyển hoặc không bố trí làm giáo viên, bổ nhiệm chức vụ cũ khi trở lại trường.

3. Quá trình luân chuyển, nhà giáo nếu có sai phạm thì Công an đơn vị, địa phương tùy theo tính chất, mức độ để xử lý, kỷ luật như cán bộ công tác tại đơn vị. Trường hợp khung xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, Công an đơn vị, địa phương chủ trì việc họp xét kỷ luật nhưng phải thông báo để cơ sở giáo dục biết, phối hợp và chuyển giao hồ sơ kỷ luật về cơ sở giáo dục khi nhà giáo được điều động về trường.
CHƯƠNG III
TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN 
TRONG CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN NHÀ GIÁO
Điều 11. Cục Đào tạo

1. Hướng dẫn, theo dõi, quản lý, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác luân chuyển nhà giáo.

2. Chủ trì, phối hợp Cục Tổ chức cán bộ, các cơ sở giáo dục đề xuất báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Danh mục địa bàn luân chuyển nhà giáo của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân.
3. Phối hợp Cục Tổ chức cán bộ:

a) Báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt danh sách nhà giáo luân chuyển, đề xuất cấp có thẩm quyền ký Quyết định luân chuyển; báo cáo Bộ phê duyệt bổ nhiệm nhà giáo là lãnh đạo khoa giữ chức vụ tương đương tại Công an đơn vị, địa phương theo thẩm quyền. Thời gian hoàn thành trong tháng 10 hằng năm.

b) Sau khi hoàn thành kế hoạch luân chuyển, đề xuất cấp có thẩm quyền ký Quyết định điều động nhà giáo luân chuyển trở lại trường.

c) Giải quyết các vấn đề liên quan đến kết thúc luân chuyển trước thời hạn, gia hạn thời gian luân chuyển, chế độ, chính sách của nhà giáo luân chuyển theo thẩm quyền hoặc nghiên cứu, đề xuất Bộ trưởng ban hành các chế độ, chính sách bảo đảm tổ chức luân chuyển nhà giáo phù hợp thực tiễn.
Điều 12. Cục Tổ chức cán bộ

1. Chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 8, Điều 9 và khoản 3 Điều 11 Thông tư này.

 2. Phối hợp Cục Đào tạo tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ và quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư này.
Điều 13. Các cơ sở giáo dục
1. Phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư, ban hành hướng dẫn cụ thể thống nhất các tiêu chí đánh giá kết quả công tác luân chuyển, kiểm tra, giám sát luân chuyển nhà giáo phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục nhưng không trái với các quy định của Thông tư này. 

2. Đề xuất Danh mục địa bàn luân chuyển cụ thể đối với từng khoa của nhà trường phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Phối hợp Cục Đào tạo, Cục Tổ chức cán bộ báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an ban hành.

3. Tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư này.
4. Xây dựng quy chế phối hợp hoặc có văn bản trao đổi thống nhất với Công an đơn vị, địa phương về luân chuyển nhà giáo, xác định cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp quản lý cán bộ, kiểm tra, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện kế hoạch luân chuyển của nhà giáo trong suốt thời gian luân chuyển.

5. Phối hợp Công an đơn vị, địa phương để nắm tình hình, giải quyết các vấn đề liên quan đến giáo viên luân chuyển, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch luân chuyển của giáo viên tại địa bàn luân chuyển. Giao khoa chủ quản thường xuyên liên hệ, nắm tình hình của nhà giáo luân chuyển có phương án giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình luân chuyển.

6. Kết thúc mỗi năm học, xây dựng báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện kế hoạch luân chuyển của cơ sở giáo dục trong năm học.
Điều 14. Công an đơn vị, địa phương có nhà giáo luân chuyển
1. Phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để nhà giáo hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển.

2. Tổ chức thực hiện các nội dung theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư này.
3. Phân công cán bộ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, chuyên môn cao hướng dẫn nhà giáo luân chuyển tiếp cận công tác; tạo điều kiện cung cấp thông tin, tài liệu, bố trí nơi ăn, ở và các điều kiện bảo đảm cho nhà giáo luân chuyển hoàn thành nhiệm vụ. 

4. Chủ trì, phối hợp, kịp thời thông báo với các cơ sở giáo dục giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà giáo luân chuyển.
Điều 15. Nhà giáo luân chuyển

1. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định luân chuyển; thực hiện tốt các chức trách nhiệm vụ của cán bộ và đảng viên (nếu có) theo vị trí, việc làm được phân công công tác và các quy định, chế độ công tác như cán bộ của Công an đơn vị, địa phương. Nếu được bố trí chức vụ lãnh đạo hoặc chỉ định tham gia cấp ủy Đảng thì thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đúng thẩm quyền lãnh đạo và cấp ủy theo quy định.

2. Định kỳ 06 tháng báo cáo về khoa, cơ sở giáo dục kết quả công tác và kết quả thực hiện kế hoạch luân chuyển, đề xuất những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc để kịp thời giải quyết.

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ….. tháng ….. năm 2023, thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BCA(X11) ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định luân chuyển có thời hạn giáo viên nghiệp vụ của các học viện, trường Công an nhân dân đến công tác tại Công an các đơn vị, địa phương.
Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các trường hợp đang luân chuyển theo Thông tư số 04/2009/TT-BCA(X11) ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định luân chuyển có thời hạn giáo viên nghiệp vụ của các học viện, trường Công an nhân dân đến công tác tại Công an các đơn vị, địa phương thì tiếp tục thực hiện luân chuyển theo Thông tư số 04 nêu trên hoặc đã được xác định là đủ điều kiện tiêu chuẩn về luân chuyển thì vẫn được xác định là đủ điều kiện tiêu chuẩn về luân chuyển.

2. Khi những văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới thì những nội dung liên quan đến Thông tư này cũng sẽ được thay đổi theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới.
Điều 18. Trách nhiệm thi hành
1. Cục Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này; chủ trì báo cáo lãnh đạo Bộ tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Thông tư và công tác luân chuyển nhà giáo của các cơ sở giáo dục trong Công an nhân dân.

2. Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, báo cáo lãnh đạo Bộ phê duyệt và đề xuất, ký các Quyết định luân chuyển nhà giáo đến Công an đơn vị, địa phương và trở lại trường.

3. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư này. Định kỳ gửi báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện kế hoạch luân chuyển trong năm học về Cục Đào tạo, Cục Tổ chức cán bộ trước ngày 25 tháng 9 hằng năm.

4. Công an đơn vị, địa phương có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Thông tư này.

5. Trong quá trình tổ chức, thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới, Công an đơn vị, địa phương và các cơ sở giáo dục báo cáo về Bộ (qua Cục Đào tạo) để có hướng dẫn hoặc nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời./.
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